ĐỀ THI VÀO 10

Câu 1: (1,5 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 
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b) Giải phương trình: 
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Câu 2: (2,5 điểm)

    Cho biểu  thức: P = 
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, với x > 0

a) Rút gọn P.

b) Xác định giá trị của P khi 
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c) Tìm giá trị lớn nhất của P.

Câu 3: (1 điểm)

    Viết phương trình các đường thẳng song song với đường thẳng 
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 và cắt đồ thị hàm số 
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 tại điểm có tung độ bằng 2011

Câu 4: (2 điểm)

     Cho phương trình 
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a) Giải phương trình với m = 0

b) Chứng minh rằng với mọi m ( R, phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x1; x2.

c) Chứng minh rằng nếu m là số nguyên chẵn thì giá trị của biểu thức 
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 là số nguyên chia hết cho 8.

Câu 5: (3 điểm)

     Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Qua B, kẻ đường thẳng vuông góc với AB, cắt (O) và (O’) lần lượt tại các điểm thứ hai là C và D.

a) Chứng minh B là trung điểm của CD.

b) Lấy điểm E trên cung nhỏ BC của đường tròn (O). Gọi giao điểm thứ hai của đường thẳng EB với đường tròn (O’) là F và giao điểm của hai đường thẳng CE, DF là M. Chứng minh rằng tam giác EAF cân và tứ giác ACMD là tứ giác nội tiếp.

…..…….Hết………….

	
	


ĐÁP ÁN Môn : TOÁN (Không chuyên)

	Câu 1 (1,5điểm)
	a/  
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	b/ Đặt t = 
[image: image13.wmf]2
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. Phương trình trở thành: t2 + t – 2 = 0 

	
	     Giải Pt ta được: t1 = 1; t2 = - 2     

	
	   Với t = 1 => x2 – 5x + 7 = 1 ( x2 – 5x + 6 = 0 ( x1 = 2 ; x2 = 3

    Với t = - 2 => x2 – 5x + 7 = -2 ( x2 – 5x + 9 = 0, Pt vô nghiệm.      

	
	Vậy: Pt đã cho có hai nghiệm  x1 = 2 ; x2 = 3

	Câu 2

(2,5điểm)
	a/ P = 
[image: image14.wmf](
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	b/ Khi x = 
[image: image15.wmf]1
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=> P = 
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	     Khi x = 
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=> P = 
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	c/ P = 
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	   ( Vì x > 0 => 1 + x > 0; 
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	   Dấu “=” xảy ra khi 
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Vậy: GTLN của P là 1 khi x = 1

	Câu 3

(1,0điểm)
	Giả sử đường thẳng d có dạng: y = ax + b (b( 0) (*)        

	
	Ta có:
	+ d // đt: y = -x + 2010 => a = - 1

	
	
	+ d cắt đồ thị hàm số y = 
[image: image22.wmf]1
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x2 tại điểm có tung độ y = 2011 nên:

	
	
	         2011 = 
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.x2 => x = 2011; - 2011

	
	
	Th1: Thay x = 2011; y = 2011; a = -1 vào (*) ta được b = 0

           (d): y = -x

Th1: Thay x = - 2011; y = 2011; a = -1 vào (*) ta được b = 4022

           (d): y = -x + 4022

	Câu 4 (2điểm)

	 Xét phương trình: 
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 a/ m = 0, phương trình trở thành: x2 + 2x – 2 = 0

     Giải Pt ta được: x1 = 
[image: image26.wmf]31
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	 b/ 
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    Vậy Pt luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 

	
	c/ Theo hệ thức Viets, ta có: x1 + x2 = 2(m-1); x1x2 = - 2. Khi đó:

    x12 + x22 = (x1 + x2)2 – 2x1x2 = 4(m – 1)2 + 4 = 4.(m2 – 2m + 2) chia hết cho 4

    Mặt khác: m là số nguyên chẵn => m = 2k ( k là số nguyên)

    m2 = 4k2 ; 2m = 4k =>  m2 – 2m + 2 = 4k2 – 4k + 2 chia hết cho 2

   Do đó :  x12 + x22 = 4.(m2 – 2m + 2) chia hết cho 8
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Câu 5

(3,0 điểm)

a/ + AB ( CD(gt) => 
[image: image30.wmf]·
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=> AC là đường kính của đường tròn (O)

    + AB ( CD(gt) => 
[image: image31.wmf]·
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=> AD là đường kính của đường tròn (O’)

    + (O) ; (O’) là hai đường tròn bằng nhau => AC = AD = 2R

· (ACD cân tại A. Khi đó: đường cao AB đồng thời là đường trung tuyến.

Vậy: B là trung điểm của CD.

     b/ + Chứng minh (AEF cân tại A

         Ta có : 
[image: image32.wmf]·

·

AEBACB

=

( cùng chắn cung AB); 
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( cùng chắn cung AB)   

   Mà : 
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(vì (ACD cân tại A)

   Do đó: 
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 => (AEF cân tại A 

   + Chứng minh: tứ giác ACMD nội tiếp.

      Ta có: AE = AF ((AEF cân tại A)

=> (AEC = (AFD( cạnh huyền – cạnh góc vuông)

=> 
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Mà: 
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   Vậy: tứ giác ACMD là tứ giác nội tiếp.
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